	 

Phụ lục III

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH

CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2018

(Kèm theo Nghị quyết số 190/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh Đồng Nai)
 

 Đơn vị: Triệu đồng 

	STT
	Nội dung 
	 Dự toán năm 2018 
	 Quyết toán năm 2018 
	 So sánh (%) 

	
	
	
	
	

	A
	B
	1
	2
	 3 = 2/1 

	 
	TỔNG CHI NSĐP
	27.118.405
	37.104.628
	137%

	A
	CHI CÂN ĐỐI NSĐP
	27.019.366
	19.047.685
	70%

	I
	Chi đầu tư phát triển
	13.786.959
	6.316.477
	46%

	1
	Chi đầu tư cho các dự án
	13.786.959
	6.272.597
	45%

	 
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực
	-
	6.272.597
	 

	-
	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề
	-
	1.503.368
	 

	-
	Chi khoa học và công nghệ
	-
	21.664
	 

	 
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn
	13.786.959
	6.272.597
	45%

	-
	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất
	3.764.089
	1.619.174
	43%

	 
	+ Chi XDCB cho các dự án
	1.500.000
	999.148
	67%

	 
	+ Chi lập quỹ phát triển nhà
	150.000
	-
	0%

	 
	+ Chi lập quỹ phát triển đất
	1.850.000
	153.000
	8%

	 
	+ Ghi thu Ghi Chi tiền sử dụng đất; tiền mặt đất mặt nước
	264.089
	467.025
	177%

	-
	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết
	1.702.655
	1.565.613
	92%

	-
	Chi đầu tư từ nguồn ngân sách tập trung
	2.923.953
	2.310.996
	79%

	-
	Chi đầu tư từ nguồn vốn vay bội chi 2018
	298.200
	25.702
	9%

	-
	Chi đầu tư từ vốn vay Ngân hàng Công Thương năm 2017 chuyển tiếp
	251.631
	222.443
	88%

	-
	Chi đầu tư từ nguồn vốn vay Ngân hàng BIDV
	-
	9.708
	 

	-
	Nguồn vốn Trái phiếu chính phủ
	4.500.000
	-
	0%

	-
	Chi đầu tư từ nguồn phí sử dụng hạ tầng
	-
	5.658
	 

	-
	Chi đấu tư từ nguồn tăng thu
	308.000
	80.433
	26%

	-
	Nguồn vốn chương trình mục tiêu từ NSTW
	38.431
	22.804
	59%

	-
	Chi đầu tư từ nguồn XHH 
	-
	45.583
	 

	-
	Chi đầu tư từ nguồn kết dư ngân sách 
	-
	125.094
	 

	-
	Nguồn chuyển nguồn
	-
	54.141
	 

	-
	Chi chương trình mục tiêu Quốc gia
	-
	-
	 

	-
	Nguồn Nhân dân đóng góp
	-
	108.193
	 

	-
	Chi từ nguồn thuế tài nguyên nước
	-
	50.552
	 

	-
	Nguồn tỉnh hỗ trợ hạ tầng nông thôn mới
	-
	11.864
	 

	-
	Khác
	-
	14.639
	 

	2
	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật
	-
	-
	 

	3
	Chi đầu tư phát triển khác
	-
	43.880
	 

	II
	Chi thường xuyên
	12.091.859
	12.140.947
	100%

	 
	Trong đó:
	-
	
	 

	1
	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề
	4.691.758
	4.675.532
	100%

	2
	Chi khoa học và công nghệ
	95.162
	47.186
	50%

	4
	Chi y tế, dân số và gia đình
	1.032.282
	988.048
	96%

	5
	Chi văn hóa thông tin
	149.231
	154.339
	103%

	6
	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn
	26.216
	25.278
	96%

	7
	Chi thể dục thể thao
	135.615
	130.505
	96%

	8
	Chi bảo vệ môi trường
	581.467
	623.342
	107%

	9
	Chi các hoạt động kinh tế
	1.851.359
	1.560.354
	84%

	10
	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể
	1.789.494
	2.085.149
	117%

	11
	Chi bảo đảm xã hội
	807.669
	758.137
	94%

	12
	Chi khác
	259.286
	459.862
	177%

	III
	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay
	119.000
	75.788
	64%

	IV
	Chi trả gốc các khoản do chính quyền địa phương vay
	173.341
	511.563
	295%

	IV
	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính
	2.910
	2.910
	100%

	V 
	Dự phòng ngân sách
	309.960
	-
	            -   

	VI
	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
	535.337
	-
	            -   

	B
	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU
	99.039
	58.237
	 

	C
	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU
	-
	9.730.163
	 

	D
	CHI BỔ SUNG NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI
	-
	7.904.364
	 

	1
	Bổ sung cân đối
	-
	5.764.999
	 

	2
	Bổ sung có mục tiêu
	-
	2.139.366
	 

	 
	Tr. đó: - Bằng nguồn vốn trong nước
	-
	2.139.366
	 

	 
	           - Bằng nguồn vốn ngoài nước
	
	-
	 

	E
	CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN
	-
	364.179
	 


